
IEEP MIDTERM RECORD

LECTURER: MR. JAMES

CLASS: IELTS B STARTING DATE: 7-Jan-19

MIDTERM

Total Classwork Participation Absent Late

1 1759045 Nguyễn Quốc Minh Trực 75 78 75 1 1

2 1659004 Mai Thanh Bình 80 80 90 0 0

3 1659033 Nguyễn Quốc Tú A.P. 75 78 75 4 0

4 1658015 Võ Ngọc Mỹ Ngân 70 70 65 4 3

5 1758012 Võ Thị Bích Loan 80 80 80 3 7

6 1758014 Thiềm Lê Trà Minh 75 75 80 4 0

7 1759004 Nguyễn Thanh Danh 70 70 80 2 0

8 1758030 Nguyễn Phan Phương Anh
85 85 85 3 4

9 1759044 Lý Hùng Trọng 75 75 75 5 4

10 1758024 Lê Nguyễn Thuý Vy 75 80 75 6 0

11 1759024 Dương Tùng Long 80 80 75 6 1

12 1358013 Trần Kim Đăng 75 75 70 7 3

13 1558004 Võ Trường Dương 85 83 70 5 0

14 1758011 Tăng Du Linh 75 75 80 5 0

15 1758028 Nguyễn Thảo Vy 80 80 85 1 2

TERM 2/ ACADEMIC YEAR: 2018-2019

ATTENDANCE

# Stu. ID Full name Status


